KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 9 :   Từ ngày 4/ 11/ 2024 đến ngày 8/ 11 /2024
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3
4

	CC

T

TV
TV
	Chào cờ
Bảng trừ (tt)

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện
Luyện tập viết chữ hoa Â,B,C,Đ,Ê,G,H 

	
	Chiều
	1
2

3
	TA
TA

MT
	GV chuyên
GV chuyên

GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2
3
4
	T
TV
TV
ÂN
	Bảng trừ (tt)

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin 

Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng- Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã 

GV chuyên

	
	Chiều
	
	
	

	TƯ
	Sáng 
	1

2
3

4
	T

TV
TV

TNXH
	Em giải bài toán

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ 

Luyện tập xem - kể Vai diễn của Mít 

Ôn tập chủ đề Trường học 

	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH

ĐĐ 
GDTC
	Ôn tập chủ đề Trường học (tt)
Kính trọng thầy giáo, cô giáo

Động tác vươn thở và động tác tay

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4
5
	GDTC
T

TV
TV
HĐTN
	Động tác chân và động tác lườn 
Em giải bài toán(tt)

Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả 

Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì?
HĐGDTCĐ: Thầy cô và mái trường

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1
2

3

4
	HĐTT
T

TV

TV
	Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
Bài toán nhiều hơn

Luyện đọc lưu loát và đọc hiểu Luyện tập viết bưu thiếp. Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích

	
	Chiều
	1
	TCTV
	Bữa cơm gia đình

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ                                  

----------------------------------------------------------------
Toán:                                         BẢNG TRỪ (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 4/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Hệ thống hóa các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

- Vận dụng bảng cộng:

+ Tính nhẩm.

+ So sánh kết quả của tổng, hiệu

+ Làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể

- Giải quyết vấn đề đon giản liên quan đến số và phép tính.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	2. 

	- GV tổ chc cho HS hát 

- GV tổ chức trò chơi để từng cặp HS nhắc lại: 

+ Cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).

- Cách tính 11, 12, 13 trừ đi một số (trừ 1, 2,3 để được 10 rồi trừ số còn lại).

- GV chốt chuyển sang bài mới.
	- HS hát
- HS chơi trò chơi

- Nghe giới thiệu bài
	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành ( 25 phút) 
	

	Bài 1:Tính nhẩm

- GV gọi HS đọc cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Khi sửa bài, GV yêu cầu HS giải thích (kết quả có thể dựa vào bảng hoặc áp dụng cách trừ qua 10 trong phạm vi 20, ...).
- GV nhận xét
	HS đọc cầu bài tập.

HS làm bài.

11 – 4 =     18 – 9 =       15 – 6 =

12 – 4 =     13 – 8 =       14 – 7 =

16 – 9 =     17 – 8 =

HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Bài 2: Viết theo mẫu

- GV gọi HS đọc cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu: dựa vào màu sắc các hình tròn, giải thích các phép tính phù hợp.

- YC HS thực hiện với hình còn lại

- GV gọi HS đọc kết quả và giải thích cách làm – HS nhận xét bổ sung

- GV nhận xét.
	HS đọc cầu bài tập.

HS tự tìm hiểu mẫu:  8 hình tròn vàng và 6 hình tròn hồng ( viết được 4 phép tính.

8 + 6 = 14

6 + 8 = 14

14 – 6 = 8

14 – 8 = 6

HS thực hiện với hình còn lại
HS đọc kết quả và giải thích cách làm
Giải thích: có 7 hình tròn xanh dương và 5 hình tròn xanh lá( viết được 4 phép tính.

7 + 5 = 12

5 + 7 = 12

12 – 7 = 5

12 – 5  = 7


	

	Bài 3: Số

GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Gọi HS sửa bài – Nhận xét

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài tập.

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	Gọi em Tiến nêu lại kết quả

	Bài 4: Số

GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Gọi HS sửa bài.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài tập.

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	

	Bài 5: Số

GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

YC của bài là gì?

Tìm thế nào?
Ví dụ: 

Gộp 6 và 3 được mấy?

Gộp 3 và 5 được mấy?

Gộp 9 và 8 được mấy?

Hoặc 17 gồm 9 và mấy?

9 gồm 6 và mấy?

8 gồm 3 và mấy?

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài tập.

Số

Dựa vào sơ đồ tách – gộp số, tính từ trên  xuống hoặc tính từ dưới lên.

Gộp 6 và 3 được 9.

Gộp 3 và 5 được  8.

Gộp 9 và 8 được 17.

Hoặc 17 gồm 9 và 8.

9 gồm 6 và 3.

8 gồm 3 và 5.

HS làm bài cá nhân.
HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.


	

	Bài 6: Số

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

Tìm số bằng cách nào?

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài tập.

Ba số hàng ngang hay cột dọc đều có tổng bằng 15

HS làm bài cá nhân.
HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

HS lắng nghe.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)
	

	- GV cho HS nêu lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).

- Nêu cách tính 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 trừ đi một số (trừ 1, 2, 3,..8 để được 10 rồi trừ số còn lại).

- Nhận xét bài học tiết học.

- Về ôn lại bảng trừ và xem trước nội dung các bài tập ở tiết 3.              


	HS nêu lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                         ÔN TẬP GIỮA KỲ 1

Ôn tập 1 ( tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 4/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nêu đúng tên bài (văn bản truyện); đọc trôi chảy một đoạn trong bài và trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài; trao đổi được với bạn về nhân vật mình thích.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Phiếu cho HS bắt thăm đoạn đọc và câu hỏi (nếu có). Giáo án.

- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
- GV giới trực tiếp vào Ôn tập 1 (tiết 1).
	- HS lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Nhớ lại tên bài đọc ( 8 phút) 
	

	Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài 1 trang 74.

GV yêu cầu HS quan sát tranh

GV hướng dẫn HS: Nhìn đặc điểm, gọi tên các nhân vật trong từng tranh để nói được tên bài đọc.  

GV hướng dẫn HS trao đổi nhóm đôi để trả lời câu hỏi. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò tiếp sức, từng HS trong nhóm nói tên bài đọc. 

- GV nhận xét, khen ngợi nhóm nhớ được đúng và đủ tên bài học. 
	Học sinh đọc yêu cầu Bài 1 trang 74.
HS quan sát tranh.

HS lắng nghe, thực hiện. 

HS trả lời: Các nhân vật có trong bài đọc: Bé Mai đã lớn, Bọ rùa tìm mẹ, Cô chủ nhà tí hon, Tóc xoăn tóc thẳng. 


	

	Hoạt động 2: Ôn đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi ( 15 phút)
	

	Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài 2 trang 74.

GV hướng dẫn HS: 

+ Chọn một đoạn văn em yêu thích theo tiêu chí: nhân vật yêu thích, chi tiết yêu thích hoặc có thể chọn đoạn văn em dễ đọc,...

+ Đọc to, rõ ràng, thong thả, ngắt nghỉ đúng. 

+ Nêu nội dung đoạn văn em vừa đọc. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm 4 người, đọc thành tiếng một đoạn văn em yêu thích trong Bài đọc ở bài tập 1. 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm đọc bài. 
	học sinh đọc yêu cầu Bài 2 trang 74.

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm 4 người, đọc thành tiếng một đoạn văn em yêu thích trong Bài đọc ở bài tập 1. 

1-2 nhóm đọc bài.
	Gọi em Tiến nêu lại kết quả


	Hoạt động 3: Nói về nhân vật yêu thích (7 phút)
	

	Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài 3 trang 74.

GV hướng dẫn HS: HS đọc mẫu hướng dẫn nói về nhân vật mà em yêu thích:

+ Nhân vật là con người: HS nói điều em yêu thích ở nhân vật như: hình dáng, tính cách, nét đáng yêu,...

+ Nhân vật là con vật: HS nói về điều em yêu thích ở nhân vật như: hoàn cảnh, hành động,...

- GV yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên nhân vật, tên câu chuyện, điều em thích nhất ở nhân vật đó.

- GV mời 3-4 HS đọc bài. 

- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết hay, sáng tạo. 
	HS yêu cầu đọc bài. 

HS lắng nghe

HS thực hiện theo yêu cầu

HS đọc bài. 

HS lắng nghe

	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)
	
	

	- Gọi HS nhắc lại tên bài học.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS nhắc tên bài học
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt                                           ÔN TẬP GIỮA KỲ 1

Ôn tập 1 ( tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 4/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng các chữ Â, B, C, Đ, Ê, G, H hoa và viết đúng tên địa danh. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Mẫu chữ viết hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H. Bản đồ hành chính Việt Nam
- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: ( 3 phút)
- GV giới trực tiếp vào Ôn tập (tiết 2).
	
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Ôn viết chữ Ă, B, C, Đ, Ê, G, H hoa (8 phút) 
	

	- GV hướng dẫn, nhắc lại HS quy trình viết hoa một số chữ:

* Chữ Ă: 

Cấu tạo:

Gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải, nét lượn và dấu mũ ngược. 

Cách viết: Viết như chữ A; lia bút đến dòng kẻ ngang 4, viết nét lượn võng và dừng bút bên phải dòng kẻ dọc 3.

* Chữ B: 

Cấu tạo: Gồm nét móc ngược trái và nét cong trái, nét cong phải kết hợp với nét thắt. 

Cách viết: 
- Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát bên phải ĐK dọc 2, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

-Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 3, sát bên phải ĐK dọc 2, viết nét cong trái, liền mạch viết nét cong phải nhỏ và nét cong phải to kết hợp với nét thắt (cắt ngang nét móc ngược trái giữa ĐK ngang 2, 3) và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 3 (Lưng của nét cong trái chưa tiếp xúc với ĐK dọc 1; Lưng của nét cong phải nhỏ tiếp xúc với ĐK dọc 3; Lưng của nét cong phải to lấn sang bên phải ĐK dọc 3).

* Chữ C:

Cấu tạo: 

Đó là nét cong trái và nét cong phải.
Cách viết:

- Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát bên phải ĐK dọc 2, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

-Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 3, sát bên phải ĐK dọc 2, viết nét cong trái, liền mạch viết nét cong phải nhỏ và nét cong phải to kết hợp với nét thắt (cắt ngang nét móc ngược trái giữa ĐK ngang 2, 3) và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 3 (Lưng của nét cong trái chưa tiếp xúc với ĐK dọc 1; Lưng của nét cong phải nhỏ tiếp xúc với ĐK dọc 3; Lưng của nét cong phải to lấn sang bên phải ĐK dọc 3).

*Chữ Đ: 

Cấu tạo:

Gồm nét mọc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái, nét ngang. 

Cách viết: Viết như chữ D, lia bút đến điểm trên dòng kẻ ngang 2, trước dòng kẻ dọc 2, viết nét ngang rồi dừng bút sao cho đối xứng qua nét mọc ngược trái. 

* Chữ Ê

Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải và nét thắt và dấu mũ.
Cách viết: 

- Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái lưng chạm ĐK dọc 1, lượn vòng lên chưa chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái thứ hai kết hợp với nét thắt trên ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Độ cong của nét cong trái thứ ba rõ nét hơn độ cong của nét cong trái thứ hai. Chỗ bắt đầu viết nét cong trái thứ hai phải ngang bằng với điểm đặt bút)
- Lia bút viết dấu mũ ở ĐK ngang 4, giữa ĐK dọc 2 và 3.
* Chữ G

Cấu tạo: Gồm nét cong trái và nét khuyết dưới.
Cách viết

- Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4 (phía trên), viết một nét cong trái nhỏ (lưng chạm ĐK dọc 1), lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái lớn, dừng bút tại giao điểm của ĐK ngang 2 (phía trên) và DK dọc 3 (Chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút). 

- Không nhấc bút, viết tiếp nét khuyết dưới và dừng bút trước ĐK dọc 4, dưới ĐK ngang 2 (phía trên). 

* Chữ H

Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét khuyết dưới, nét khuyết trên, nét móc phải và nét thẳng đứng.
Cách viết:

- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và trên ĐK dọc 2. 

- Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét khuyết dưới liền mạch với nét khuyết trên, đến gần cuối nét khuyết thi lượn lên viết nét móc phải, dừng bút bên phải ĐK dọc 3, giữa ĐK ngang 1 và 2 (Khoảng cách giữa hai nét khuyết bằng 0,5 ô li, hai đầu khuyết cân đối với nhau). 

- Lia bút đến dưới ĐK ngang 3, viết nét thăng đứng (ngắn) cắt giữa đoạn nối hai nét khuyết
- GV hướng dẫn HS viết Ă, B, C, Đ, Ê, G, H hoa vào vở tập viết. 

- GV nhận xét, chữa một số bài. 
	HS lắng nghe

HS viết Ă, B, C, Đ, Ê, G, H hoa vào vở tập viết. 

HS lắng nghe.
	Gọi em Tiến lên bảng viết

	Hoạt động 2: Luyện tập viết tên địa danh (8 phút)
	

	GV yêu cầu HS đọc tên riêng địa danh: An Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương.

YC HS xác định vị trí các tỉnh An Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương trên bản đồ Việt  Nam.
- GV giới thiệu cho HS: Đây là tên 4 tỉnh của đất nước Việt Nam ta. Vì vậy, đây là các tên riêng, em cần viết hoa. 

- GV viết mẫu tên địa danh trên bảng lớp.

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết .
	HS đọc tên riêng địa danh: An Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương.

HS xác định vị trí các tỉnh An Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương trên bản đồ Việt  Nam.

HS lắng nghe.

HS quan sát.
	

	Hoạt động 4: Đánh giá bài viết ( 4 phút)
	

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.
	
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                       BẢNG TRỪ (Tiết 3)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày51/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Hệ thống hóa các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

- Vận dụng bảng cộng:

+ Tính nhẩm.

+ So sánh kết quả của tổng, hiệu

+ Làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến số và phép tính.
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	3. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	4. 

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Chuyền hoa
- GV cho HS nghe và hát theo 1 bài bất kì và chuyển hoa, hoa dừng lại ở bạn nào cầm hoa sẽ phải nêu cách trừ 

+ Cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 

+ Cách tính dạng 11, 12, 13 trừ đi một số 

- Nhận xét, tuyên dương.

 Giới thiệu bài học: Bảng trừ (tiết 3)
	- HS chơi trò chơi

- Nghe giới thiệu
	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: ( 20 phút) 
	

	Bài 7: 
- GV cho HS đọc đề bài.

YC HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành bài tập.

YC 1 vài nhóm chia sẻ kết quả và giải thích cách làm.

Gv nhận xét.
	HS đọc đề bài.

HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết đây là bến số 5, kết quả mỗi phép tính là số của thuyền. Thuyền mang số 5 sẽ đậu bến này.

1 vài nhóm chia sẻ kết quả và giải thích cách làm.

Thuyền D đậu sai bến.

a. 12 – 7 =5

b. 14 – 9 = 5

c. 11 – 6 = 5

d. 13 – 7 = 6
	Gọi em Tiến nêu lại kết quả

	Bài 8:

GV cho HS đọc đề bài.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

Gv nhận xét.
	HS đọc đề bài.

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.
	

	Bài 9:

GV cho HS đọc đề bài.

YC HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành bài tập.

YC 1 vài nhóm chia sẻ kết quả và giải thích cách làm.

Gv nhận xét.
	HS đọc đề bài.

HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài, nhận biết mỗi phép tính có kết quả là số ghế của mỗi bạn ngồi.

1 vài nhóm chia sẻ kết quả và giải thích cách làm.

13 – 5 ngồi ghế số 8.

13 – 3 ngồi ghế số 10

13 – 7 ngồi ghế số 6

13 – 9 ngồi ghế số 4.
	

	Thử thách

Tìm hiểu đề bài: Đề bài hỏi gì? 

GV giới thiệu: có 5 tấm bìa gắn các nút áo theo một quy luật nào đó. Chúng ta phải tìm ra quy luật đó để biết tấm bìa ở sau rổ len có bao nhiêu nút áo. 

Tìm cách làm: GV có thể gợi ý: 

Tấm bìa đầu tiên gắn mấy cái cúc áo? 

Tấm bìa thứ 2 gắn mấy cái cúc áo? Bớt mấy cái cúc áo ở tấm bìa đầu tiên để được số cúc áo ở tấm bìa thứ 2? 

Tấm bìa thứ 3 gắn mấy cái cúc áo? YC HS thảo luận và tìm cách làm. Sửa bài: khuyến khích HS giải thích cách làm. (HS có thể có cách làm khác nhau, lí luận đúng để tìm được kết quả đúng thì chấp nhận.) 

- GV chốt: Hình phía sau rổ len có 7 cúc áo. 

Kiểm tra xem với cách làm như vậy thì có phù hợp với số nút áo ở tẩm bìa cuối cùng không.
	HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

19

15

4

11

HS thảo luận và tìm cách làm.

HS lắng nghe.


	

	4. Hoạt động củng cố (5 phút)
	

	Nêu lại cách cộng qua 10 trong phạm vi 20.

Cách trừ qua 10 trong phạm vi 20
	Làm cho đủ chục rồi cộng với số còn lại

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                     ÔN TẬP GIỮA KỲ 1

Ôn tập 2 (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày51/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu đúng tên bài (văn bản thông tin); đọc trôi chảy một đoạn trong bài và trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài; trao đổi được với bạn về một thông tin thú vị.
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; giúp học sinh nhận thức được xung quanh ta, mỗi người, mỗi vật đều có những đặc điểm riêng, đều có những nét đáng yêu; bước đầu biết tự tin và quý trọng bản thân, biết làm những việc có ích.

II. Đồ dùng dạy học
Sách Tiếng Việt lớp 2; Tranh thông tin và hình ảnh của bài tập 1 phóng to; Phiếu đọc sách của bài tập 3.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	Giáo viên cho quản trò bắt nhịp hát bài: Bố là tất cả.

Qua bài hát này em thấy được tình cảm của bố đối với con thế nào?

Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta ôn lại kiến thức đã học thông qua bài Ôn tập 2.
	HS múa và hát bài Bố là tất cả.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Nhớ lại tên bài đọc ( 8 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 75.

- Giáo viên cho HS đọc thông tin, trao đổi và thảo luận theo nhóm 4.

- Giáo viên nêu luật chơi của trò chơi Tiếp sức: lớp được chia thành 2 đội, mỗi đội cử ra 4 bạn tham gia trò chơi. Từng bạn lần lượt viết tên của 1 bài đọc theo thứ tự sau đó chuyền phấn cho bạn tiếp theo. Đội nào viết đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng.

- Giáo viên cho quản trò lên điều khiển trò chơi.

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.
	HS đọc yêu cầu bài 1 trang 75.

HS đọc thông tin, trao đổi và thảo luận theo nhóm 4.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Ôn đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi ( 10 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 75.

- GV hướng dẫn HS: 

+ Chọn một đoạn văn em yêu thích là văn bản truyện: Đọc với giọng thong thả, tình cảm, ngắt nghỉ đúng. 

+ Chọn một đoạn văn em yêu thích là văn bản thông tin: Đọc với giọng to, rõ ràng.

 + Nêu nội dung đoạn văn em vừa đọc. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm 4 người, đọc thành tiếng một đoạn văn em yêu thích trong Bài đọc ở bài tập 1. 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm đọc bài. 
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 75.

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm 4 người, đọc thành tiếng một đoạn văn em yêu thích trong Bài đọc ở bài tập 1. 

1-2 nhóm đọc bài.

	* Hoạt động 3: Nói về thông tin trong bài đọc (10 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3 trang 76.

- GV hướng dẫn HS: nói thông tin em thấy thú vị theo mẫu. Phần thông tin thú vị các em có thể nói về:

+ Những điều em học được, liên hệ bản thân từ bài đọc.

+ Nhân vật em yêu thích hoặc chi tiết em thấy thú vị. 

- GV yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tên tác giả, thông tin thú vị. 

- GV mời 3-4 HS đọc bài. 
	HS đọc yêu cầu bài tập 3 trang 76.

HS lắng nghe.

HS viết vào Phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tên tác giả, thông tin thú vị. 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    ÔN TẬP GIỮA KỲ 1

Ôn tập 2 (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày51/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết được đoạn trích của bài đồng dao; phân biệt được các trường hợp chính tả ng/ngh; ch/tr; dấu hỏi/dấu ngã.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Sách Tiếng Việt lớp 2; Tranh thông tin và hình ảnh của bài tập 1 phóng to; Phiếu đọc sách của bài tập 3.

- Học sinh : SHS, VBT… 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV giới thiệu trực tiếp vào bài.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

	Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( lần 1).

Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn.

Bài đồng dao có nội dung gì? 

Bé chia cơm nếp cho những ai

GV kết luận: Bài đồng dao có nội dung Bé nấu nồi cơm nếp và chia cho mẹ, cha, bà, chị anh.
	 Theo dõi giáo viên đọc và 2 học sinh đọc lại.

HS trả lời.



	 Đoạn văn có mấy khổ thơ? 

Trong đoạn trích của bài đồng dao những chữ nào được viết hoa?
	 Đoạn văn có 2 khổ thơ

Trong đoạn trích của bài đồng dao những chữ được viết hoa là: đầu câu.

	Yêu cầu học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn, giáo viên nhặt ra những từ học sinh gạch nhiều nhất, sau đó viết lên bảng lớp. Ví dụ: gánh, gồng, nếp.
Cho học sinh đọc lại các từ khó viết.

GV đọc lại toàn bộ các từ khó viết cho học sinh viết.
	Học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn.

Học sinh đọc lại các từ khó viết.

Học sinh viết bảng.



	Yêu cầu 1 học sinh đọc lại đoạn trích

Gv theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết.

GV đọc từng cụm từ, mỗi cụm từ giáo viên đọc 2, 3 lần cho học sinh viết vào vở.

Sau khi viết xong, gv đọc lại toàn bài cho học sinh soát lỗi.

Yêu cầu học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

 Gv nhận xét một số bài viết.
	Học sinh đọc lại đoạn trích

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

Học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Phân biệt ng/ngh (6 phút) 

	Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập  4b trang 76.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp

GV nhận xét và kết luận: ngày, ngồi, nghe, ngày. 
	học sinh đọc yêu cầu bài tập  4b trang 76.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
HS lắng nghe.

	* Hoạt động 3: Phân biêt tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã (5 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.

YC HS làm bài cá nhân

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức, từng HS trong mỗi nhóm lần lượt trả lời.
GV nhận xét và kết luận: 

+ Chữ ch/tr: chăm sóc, trông nom, chiều chuộng, kính trọng.

+ Dấu hỏi/dấu ngã: chia sẻ, ngẫm nghĩ, sẵn sàng, cảm động. 
	Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chơi trò chơi Tiếp sức, từng HS trong mỗi nhóm lần lượt trả lời.


	3. Củng cố, dặn dò: (2 phút)

- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- GV nhận xét tiết học.
	· HS trả lời

· HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Âm nhạc:                                              GV chuyên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                       EM GIẢI BÀI TOÁN (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Làm quen với thuật ngữ “Bài toán”. 

- Bước đầu nhận biết phương pháp (4 bước) để giải bài toán có lời văn. 

- Vận dụng giải và trình bày bài giải. 

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Hỏi nhanh - Đáp gọn”
* Cách chơi: GV đặt câu hỏi, HS trả lời theo mẫu (không cần nói cụ thể bao nhiêu).  

Mẫu: 

- Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn? 

- Số bạn cả hai tổ có là: 

- Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi lò cò? (Số bạn chơi lò cò có tất cả là:) 

- Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu bò mẹ và bò con? (Số con bò mẹ và bò con có tất cả là:) 

- Hỏi mỗi ngày trang trại còn lại bao nhiêu thùng sữa? (Số thùng sữa còn lại:) 

 - Số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con? 

(Số con gà mái nhiều hơn gà trống là:)

- GV nhận xét tuyên dương
	- HS tham gia chơi.

- HS trả lời nhanh, đúng 

- Tham gia chọn bạn thắng cuộc

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán 

	- GV cho HS quan sát bài toán, GV giới thiệu: Đây là bài toán (Bài toán đã gặp ở lớp 1 nhưng bây giờ mới chính thức giới thiệu thuật ngữ bài toán).
	

	* Hoạt động 2: Giải bài toán có lời văn 

	a) GV giới thiệu khái quát tên gọi 4 bước, yêu cầu HS lặp lại các bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu bài toán

+ Bước 2: Tìm cách giải bài toán

+ Bước 3: Giải bài toán

+ Bước 4: Kiểm tra lại
	HS lặp lại các bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu bà toán

+ Bước 2: Tìm cách giải bài toán

+ Bước 3: Giải bài toán

+ Bước 4: Kiểm tra lại

	b) GV hướng dẫn từng bước trên bài toán cụ thể ở SGK

* Bước 1: Tìm hiểu bài toán
- GV yêu cầu HS đọc kĩ bài toán để hiểu bài toán: Đọc thầm ít nhất 3 lần, sau đó một HS đọc thành tiếng rồi GV đọc lớn bài toán

- GV lưu ý HS, khi đọc luôn nghĩ tới: Bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết những gì liên quan đến câu hỏi của bài toán?

VD: Bài toán hỏi gì? (Hỏi về cách chơi lò cò, số bạn gái, bạn trai hay số bạn chơi lò cò?)

+ Bài toán cho biết gì về số bạn chơi, hỏi gì về số bạn chơi?

- GV gọi 1 HS nói vắn tắt những điều bài toán cho biết và câu hỏi của bài toán, GV viết lên bảng
	

	* Bước 2: Tìm cách giải toán

- GV đặt câu hỏi:

+ Có 4 bạn, thêm 10 bạn nữa sẽ tương ứng với thao tác nào? (tách hay gộp?)

+ Thao tác gộp thì chọn phép tính nào?

- GV hướng dẫn giúp HS minh họa trên sơ đồ tách – gộp số:

+ Trên sơ đồ đâu là tất cả?

+ Ở bài này, “Tất cả” là cái đã cho hay câu hỏi của bài toán?

=> Viết dấu hỏi vào sơ đồ:

+ Bài toán cho biết gì? 

=> Viết vào sơ đồ

+ Để tìm “tất cả” ta thực hiện thao tác nào?

=> Chọn phép tính phù hợp
	

	* Bước 3: Giải bài toán

- GV giúp HS:

+ Viết câu lời giải.

+ Viết phép tính

+ Viết đáp số

* Bước 4: Kiểm tra lại

- GV hướng dẫn HS kiểm tra những điều sau:

+ Kết quả tìm được có phù hợp với câu hỏi của bài toán? (Tìm tất cả).

+ Các thành phần của phép tính 4 + 10 có đúng với các số của bài toàn không?

+ Thực hiện phép tính 4 + 10 = 14 có đúng không?
	

	3. Luyện tập

	Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 72

YC HS nhắc lại 4 bước.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 1 trang 72

HS nhắc lại 4 bước.

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Tóm tắt

Bò mẹ: 74 con

Bò con: 24 con

Tất cả:…. con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bò con co tất cả là:

74 + 24 = 98 (con)

Đáp số: 98 con

Hoặc: 74 + 24 = 98

Trang trại có tất cả 98 con bò mẹ và bò con.

	4. Hoạt động tiếp nối (5 phút)
- GV cho học sinh nhắc lại các bước thực hiện bài toán có lời văn.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.

- Về xem lại các bước giải bài toán.
	- HS nhắc lại

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                             ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
       Ôn tập 3 ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Thay thế được hình ảnh bằng từ ngữ để hoàn chỉnh đoạn thơ, nêu tên bài đọc dựa vào đoạn thơ; đọc thuộc lòng một đoạn trong bài và trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài; trao đổi với bạn về hình ảnh mình thích.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Tiếng Việt lớp 2; Tranh thông tin và hình ảnh của bài tập 1 phóng to; Phiếu đọc sách của bài tập 3.

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	Cho học sinh chơi trò chơi “ Hái quả táo”, phía sau mỗi quả táo sẽ có 1 câu hỏi, HS sẽ trả lời.

GV nhận xét.
GV giới thiệu bài
	Thực hiện trò chơi.
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ phù hợp với hình ( 7 phút)

	Yêu cầu HS đọc đề và xác định yêu cầu 

GV hướng dẫn HS: Đọc lần lượt các câu thơ trong từng bài ca dao, bài thơ, quan sát các hình ảnh, gọi tên đươc các hình ảnh và tìm được từ ngữ phù hợp để thay thế các hình ảnh.

YC HS làm bài cá nhân.

- Tổ chức cho HS chơi: Ai nhanh, ai đúng.

- Nêu luật chơi và yêu cầu lớp trưởng điều khiển 

- Nhận xét và tuyên dương đội thắng cuộc
	- Đọc và xác định yêu cầu bài 1a

- Lắng nghe

HS làm bài cá nhân.
- Đại diện mỗi nhóm 4 người chơi

Khổ 1: Bàn tay, ngôi sao.

Khổ 2: Cánh đồng, vàng

Khổ 3:đường, lớp.

Khổ 4:  chuối, na.

- Các bạn còn lại cỗ vũ và nhận xét

- Lắng nghe

	* Hoạt động 2: Viết tên bài đọc (8 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 1a.
HS dựa vào kết quả BT 1a, viết tên bài đọc phù hợp mỗi đoạn thơ.

HS chia sẻ kết quả với bạn trong nhóm đôi và trình bày trước lớp.

GV yêu cầu HS góp ý cho bạn và GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu BT 1a.

Làm bài cá nhân.

Khổ 1: Bài thơ “Mẹ”

Khổ 2: Bài thơ “ Ngày hôm qua đâu rồi?”

Khổ 3: Bài thơ “ Những cái tên”

Khổ 4: Bài thơ “Bà nội, bà ngoại”

HS chia sẻ kết quả với bạn trong nhóm

Lắng nghe, góp ý, bổ sung.

	* Hoạt động 3: Ôn đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi (7 phút) 

	YC HS đọc BT 2 trang 77.
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm 4 người. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Từng HS đọc thuộc lòng 1 đoạn thơ nhóm chọn.

+ Nêu nội dung của đoạn thơ. 

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả,

- GV nhận xét, khen ngợi HS đọc đúng, giọng đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng.
	YC HS đọc BT 2 trang 77.
HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS trình bày kết quả,

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 4: Nói về hình ảnh em thích (7 phút)

	YC HS đọc BT 3 trang 77.
- GV hướng dẫn HS: 

+ HS nói tên bài thơ. 

+ HS nói về hình ảnh em yêu thích theo gợi ý: hình ảnh đó đẹp như thế nào, gợi cho em cảm xúc, liên tưởng đến điều gì, em liên hệ được ở bản thân điều gì. 

- GV yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, hình ảnh đẹp, cảm xúc của em sau khi đọc bài. 

- GV mời 3-4 HS đọc bài. 
	HS đọc BT 3 trang 77.

HS lắng nghe.

HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, hình ảnh đẹp, cảm xúc của em sau khi đọc bài. 

HS đọc bài.


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
    Ôn tập 3 ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nói được 1- 2 câu về nội dung từng tranh của câu chuyện Vai diễn của Mít; kể được từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu hỏi gợi; kể lại được toàn bộ câu chuyện.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Sách Tiếng Việt lớp 2; Tranh thông tin và hình ảnh của bài tập 1 phóng to; Phiếu đọc sách của bài tập 3.

- Học sinh : SHS, xem trước bài chính tả. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
GV cho cả lớp hát.

GV giới trực tiếp vào câu chuyện Vai diễn của Mít 
	HS hát

Nghe giới thiệu bài

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Phán đoán nội dung truyện Vai diễn của Mít ( 8 phút )

	 GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 4a trang 78.

 GV yêu cầu HS quan sát tranh. 

GV mời 1-2 HS đọc nội dung dưới mỗi tranh.

- GV hướng dẫn HS:

+ Đọc tên truyện. 

+ Mỗi tranh HS nói 1-2 câu nêu nội dung từng bức tranh.

+ HS phán đoán nội dung của câu chuyện Vai diễn của Mít. 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả.
	HS đọc yêu cầu Bài tập 4a trang 78.

HS quan sát tranh.

+ Tranh 1: Cả nhà Mít đi xem Mít diễn kịch.

+ Tranh 2: Mít đóng vai cây cổ thụ.

+ Tranh 3: Bố mẹ mít nhận ra Mít đóng vai cái cây cổ thụ.

+ Tranh 4: Khi vở diễn kết thúc, bố mẹ Mít ôm Mít vào lòng, nói “Ba mẹ rất tự hào về con”. 



	* Hoạt động 2: Nghe giáo viên kể chuyện ( 7 phút )

	GV kể chuyện lần thứ nhất (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể) để kiểm tra phán đoán. 

VAI DIỄN CỦA MÍT

1. Lớp của Mít biểu diễn kịch. Cả nhà đến và háo hức chờ xem vai diễn của cậu. Cánh màn sân khấu mở ra. Các vai điễn lần lượt xuất hiện. Nhưng ba mẹ vẫn chưa thấy Mít.

2. Vở kịch đổi sang màn khác. Ngoài các nhân vật chính, còn có một cây cô thụ đứng sát góc phải của sân khấu. Cái cây vươn tay cầm tấm bảng có chữ “rừng rậm”. Tuy chỉ là vai cảnh, nhưng cái cây rất nghiêm túc đứng im, làm tròn vai diễn của mình.

3. Bỗng bà Tám cất tiếng:

- Hinh như Mít là cái cây đó.

- Tôi cũng thích đóng vai cái cây. Không phải học lời thoại. - Ba cười nói. Ông đã nhận ra Mít từ trước, khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của cậu.

- Nhưng đó chỉ là vai cảnh thôi. - Bà Tám chậc lưỡi.

- Thì sao chứ? Vai cảnh cũng quan trọng lắm.

4. Khi vở kịch kết thúc, Mít chạy xuống, rối rít khoe:

- Ba mẹ thấy con đóng có hay không? Cô giáo khen con đứng rât im.

Ba mẹ ôm Mít vào lòng thì thầm:

- Hay lắm! Ba mẹ rất tự hào về con.

GV vừa kể vừa dùng các câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mỏ nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS. 

YC HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện. 

GV kể chuyện lần thứ hai (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể hoặc kết hợp ghi âm giọng kể với tranh, ảnh động minh hoạ) kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.
	HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện.

HS lắng nghe.

 

	* Hoạt động 3: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh ( 8 phút )

	- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh và nội dung câu gợi ý dưới mỗi tranh. 

- GV hướng dẫn HS nhớ lại những chi tiết chính của câu chuyện để kể lại từng đoạn của câu chuyện (không bắt buộc HS kể đúng từng câu chữ).

- GV chia HS làm các nhóm (mỗi nhóm 4 HS). Từng HS đảm nhận kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

- GV mời đại diện 2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.

- GV khen ngợi những HS nhớ đúng và có cách kể chuyện hay. 
	HS quan sát từng tranh và nội dung câu gợi ý dưới mỗi tranh.

HS lắng nghe.

HS đọc gợi ý dưới từng tranh.

HS nói về nội dung mỗi tranh từ 1-2 câu theo nhóm đôi

HS chia sẻ trước lớp.

2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.



	* Hoạt động 4 : Kể toàn bộ câu chuyện ( 8 phút )

	- GV chia HS thành nhóm (2 người). Từng HS lần lượt kể 2 đoạn của câu chuyện, HS kể nối tiếp nhau. HS bổ sung, nhận xét cho nhau.

- GV mời đại diện 1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).

- GV nhận xét phần kể chuyện của HS.

- GV khen ngợi HS nhớ, kể đúng được nội dung của câu chuyện. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Em có thích nhân vật bạn Mít không? Vì sao? 

+ Câu chuyện nói về nội dung gì?
	1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời.

+ Em thích nhân vật bạn Mít vì bạn có tinh thần, trách nhiệm, tự tin với vai diễn của mình trong vở kịch.

+ Câu chuyện nói về nội dung: Mít đóng vai cái cây cổ thụ trong vở kịch và làm rất tốt vai diễn của mình. Bố mẹ rất tự hào về Mít.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội:                  CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giới thiệu những sản phẩm, những việc đã làm đề chúc mừng thây cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Chia sẻ những việc em đã làm đề đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Biết cách ứng xử khi gặp các tình huống nguy hiểm, rủi ro ở trường học.
-  Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS phẩm chất chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trường. 

II. Đồ dùng dạy học


- Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình, các tranh trong bài 9 sách học sinh,…

- Học sinh: SGK, VBT, ảnh hoặc tranh vẽ về gia đình.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo”. 

(Luật chơi: GV hô “Tôi bảo, tôi bảo”. HS hô: “Bảo gì? Bảo gì?. GV hô: “Bảo HS xếp ghế ngồi của mình ngay ngắn”,)

GV dẫn dắt vào vào tiết 2 của bài học: Khi đi học hoặc ở nhà các em cần phải biết sắp xếp những đồ dùng học tập và đồ dùng ở nhà cần đúng nơi quy định. Nhưng nếu các em không để đúng đồ vật đã dùng không đúng quy định thì sẽ xảy ra những vấn đề gì? Vậy hôm nay, lớp cùng cô tìm hiểu tiết 2 bài học: “Ôn tập chủ đề Trường học” các em nhé!
	- HS tham gia trò chơi linh hoạt.

- HS lắng nghe.



	2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Xử lí tình huống để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh ở trường

	- GV cho HS quan sát hình 3, 4/38 với câu hỏi gợi ý: 

+ Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau? Vì sao?

- GV cho HS thảo luận nhóm nêu cách xử lí tình huống.

- GV cho HS trình bày trước lớp về cách xử lí tình huống.

- GV và HS nhận xét và rút ra kết luận.
* Kết luận:  Ở trường em cần giữ an toàn, vệ sinh, sắp xếp vật dụng, bàn ghế gọn gàng.
	- HS quan sát tranh 3,4 trong SGK trang 38 và trả lời các câu hỏi. 

+ Hình 3: Các bạn đang đọc sách ở thư viện, có một bạn Nam chạy đến trèo lên kệ sách.

 Hình 4: Tình huống: Bạn Nam rủ bạn đi chơi khi chưa sắp xếp ghế ngồi.

- HS thảo luận nhóm nêu cách xử lí tình huống.

+ Hình 3: Bạn không được trèo lên kệ sách, vì sẽ làm sách ngã, kệ sách cũng ngã làm bạn bị thương.

- Hoặc: Em sẽ báo ngay cho cô thư viện biết hành động của bạn vô cùng nguy hiểm. Vì hành động đó có thể gây hư hỏng tài sản của nhà trường
+ Hình 4: Là phải sắp ghế ngồi ngay ngắn khi rời khỏi phòng thư viện để tránh vấp phải.

Hoặc: Em sẽ nói chuyện với bạn phải dọn dẹp, cất ghế đúng nơi trước khi rời khỏi thư viện. Vì thư viện là môi trường sinh hoạt chung nên chúng ta cần phải có ý thức tốt.

- 2 – 3 nhóm lên sánh vai lại tình huống và xử lí tình huống và giải thích vì sao? 

- HS nêu lại.

	* Hoạt động 2: Hoàn thành sơ đồ: “Sự kiện ở trường em”. (15 phút)

	- GV chia lớp thành các nhóm HS

- Thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ: “Sự kiện ở trường em” 
- Báo cáo và chia sẻ trước lớp.

-  GV cho HS thảo luận nhóm nêu tên các sự kiện và dựa vào bối cảnh mô tả các hoạt động có trong hình để giải thích vì sao chọn tên đó.

- GV cho HS trình bày trước lớp tên của bức hình và nội dung giải thích cho tên bức hình đó.

- GV và HS nhận xét

* Kết luận: Ở trường các được tham gia nhiều hoạt động, sự kiện. Các em nhớ cùng nhau giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động đó.
	- Nhóm thảo luận và hoàn thành sơ đồ “Sự kiện ở trường em”.

1. Hoạt động: Đọc sách thư viện, giới thiệu báo tường,…

2. Giữ vệ sinh: Bỏ rác đúng quy định, sắp xếp ghế ngồi gọn gàng,..

3. Giữ an toàn cho mình và cho người khác: Tránh leo trèo, chạy đuổi nhau,...
4. Sự kiện trường em: Lễ khai giảng, Tết Nhà giáo Việt Nam,..

- Nhóm trình bày 

- Ý kiến thắc mắc 

- Nhận xét, bổ sung, đọc lại.


	3. Vận dụng (5 phút)

	GV đặt câu hỏi: Trường của em đang học  thuộc địa phương nào? Em biết gì về giao thông nơi em đang ở? 

GV liên hệ dẫn dắt HS tìm hiểu về giao thông thực tế tại địa phương 
	HS trả lời

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:                 CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học  (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giới thiệu những sản phẩm, những việc đã làm đề chúc mừng thây cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Chia sẻ những việc em đã làm đề đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Biết cách ứng xử khi gặp các tình huống nguy hiểm, rủi ro ở trường học.

- Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS phẩm chất chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trường. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình, các tranh trong bài 9 sách học sinh,…
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- HS hát bài “Em yêu trường em” (sáng tác: Hoàng Vân).

- (Luật chơi: HS hát và chuyền bóng cho bạn theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Khi bóng dừng ở bạn nào thì bạn đó sẽ trả lời câu hỏi nếu bạn trả lời đúng sẽ được nhận phần kẹo.)

+ Theo em cần bảo quản đồ dùng, dụng cụ lao động học của mình như thế nào?

+ Em cần phải giữ gìn trường lớp như thế nào là an toàn và sạch đẹp? 

- Qua trò chơi các em đã hiểu được về trường lớp. Hôm nay, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề: Trường học. Qua bài học: “Ôn tập chủ đề Trường học”.
	- Cả lớp hát.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi.

+ Em sẽ bảo quản cẩn thận, đúng cách các đồ dùng học tập và dụng cụ lao động.

+ Thường xuyên lao động, dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Ý thức việc vứt rác vào sọt rác. Thường xuyên chăm bón cây xanh.

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 1: Triển lãm, giới thiệu sản phẩm của em (15 phút)

	- Giáo viên phát cho mỗi bạn 1 hình mặt cười.

- Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu học sinh dán thiệp mình làm vào bảng nhóm và chia sẻ với bạn về ý nghĩa của thiệp mình làm.
- GV dùng kĩ thuật phòng tranh cho HS đi tham quan và bình chọn tấm thiệp mà em thấy đẹp và ý nghĩa nhất bằng cách dán hình mặt cười vào thiệp đó.

- GV nhận xét một vài tấm thiệp hay ý nghĩa. 

- GV khen thưởng HS có tấm thiệp được nhiều bạn bình chọn nhất.

* Kết luận: Thầy cô là những người đã dạy dỗ, yêu thương các em học sinh, thiệp chúc mừng là một trong những món quà tinh thần, ý nghĩa mà các em có thể tự làm đẩ tặng thầy cô
	- Lắng nghe yêu cầu và chia sẻ với bạn về ý nghĩa thiệp mình làm.

Ví dụ: đây là thiệp do mình làm được lấy tông màu chủ đạo là xanh da trời vì đối với mình thầy cô như bầu trời đã mở ra cho mình một thế giới mới. Bên ngoài mình vẽ những bông hoa rực rỡ sắc màu thay cho những lời muốn nói với thầy cô. Mỗi bông hoa, mỗi sắc màu mang một ý nghĩa riêng. Bên trong là những lời tâm tình, những lười chúc, lời cảm ơn mà mình gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Học sinh đi tham quan và bình chọn sản phẩm đẹp, ý nghĩa. nghĩa bằng cách dán hình mặt cười vào thiệp đó.
- Lắng nghe cảm nhận

- Nêu gương trước lớp

- HS nêu lại.

	Hoạt động 2: Giới thiệu tên sự kiện dựa vào các hoạt động (10 phút)

	- GV cho HS quan sát hình 2, trang 37 trong SGK với câu hỏi gợi ý: Cùng bạn đặt tên cho hình sau. Giải thích vì sao nhóm em đặt tên đó.
- GV cho HS thảo luận nhóm, nêu tên sự kiện và dựa vào bối cảnh mô tả các hoạt động có trong hình để giải thích vì sao chọn tên đó.
- GV cho HS trình bày trước lớp: tên của bức hình và nội dung giải thích cho tên bức lùnh.

- GV và HS nhận xét.
Kết luận: Khi tham gia các sự kiện, hoạt động do trường tổ chức, em cần chú ý giữ vệ sinh trường học.
	- HS quan sát và thảo luận cặp đôi

Ví dụ: 

+ Em đặt tên “An toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia hoạt động”.

Vì: Có hai bạn nam và nữ đang nhặt rác và phân loại rác, còn các bạn khác thì rất giữ gìn trật tự, không nô đùa hay chơi các trò chơi nguy hiểm.

+ Em đặt tên “Giữ mãi một màu xanh”.

Vì: Mọi người cũng chúng ta góp sức tạo cho thế giới xung quanh luôn sạch đẹp và an toàn.

 Sự kiện: Hội chợ xuân, vì có nhiều hoạt động diễn ra.

- Giữ sạch vệ sinh nơi công cộng: Bỏ rác đúng quy định.

- 2 – 3 cặp trình bày

- HS cùng nhận xét, bổ sung.

	3. Vận dụng (5 phút)

	GV YC HS vẽ “ Ngôi trường em mơ ước”

GV dặn HS xem trước nội dung trang 38 trong SGK để chuẩn bị cho tiết ôn tập sau.
	HS vẽ “ Ngôi trường em mơ ước”.

HS lắng nghe.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
Đạo đức:                      CHỦ ĐỀ: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO,  

                                         CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ 
Kính trọng thầy giáo, cô giáo ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực điều chỉnh hành vị: 

+ Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nếu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

+ Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vật hiện sự kính trọng thủy giáo, có giáo; không đồng tình với thái độ, hành vi khô kinh trọng thầy giáo, cô giáo. 

+ Điều chỉnh hành vì: Thực hiện được những lời nói, việc làm thể lưện sự k trọng thầy giáo, cô giáo. 

- Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.

II. Đồ dùng dạy học

SGK đạo đức 2, giáo án điện tử, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo, clip bài hát Thầy cô cho em mùa xuân, thẻ từ,bảng nhóm, ô chữ cho các nhóm.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV tổ chức cho HS nghe và hát theo bài hát “Thầy cô cho em mùa xuân”, có thể cho HS sử dụng bộ gõ để HS thêm hứng thú và không khí sôi nổi hơn.
- HS hát xong, GV yêu cầu một sổ HS lần lượt nêu cảm nhận của các em về bài hát:

+ Bài hát đã thể hiện tình cảm của ai? 

+ Các bạn ấy đã thể hiện tình cảm với thầy cô như thế nào?

+ Em hiểu câu hát “Thầy cô cho em mùa xuân” nghĩa là gì?

+ Bài hát khuyên chúng ta điều gì?

- GV gọi HS chia sẻ cảm nhận

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới: Nếu cha mẹ là những người có công sinh thành, nuôi dưỡng các con từ thuở lọt lòng thì thầy cô là những người dìu dắt, giúp các con trưởng thành và biết thêm nhiều tri thức. Tôn sư trọng đạo cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Vậy, chúng ta cần làm gì để thể hiện tấm lòng kính trọng thầy cô giáo?
	HS nghe và hát theo bài hát “Thầy cô cho em mùa xuân”

Tình cảm của các bạn HS dành cho thầy giáo, cô giáo.

Tặng một bông hồng cho cô, tặng một bài ca cho thầy, những món quà chứa chan niềm kính yêu vô bờ.

Thầy cô luôn dành cho HS những điều tốt đẹp nhất.

Phải biết kính yêu thầy cô giáo.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) 

* Hoạt động 1: Thầy, cô giáo trong tranh đang làm gì?

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2,3,4 trang 23 và trả lời câu hỏi: 

+ Thầy giáo, cô giáo trong tranh đang làm gì?

+ Những việc làm đó thể hiện điều gì?

GV nêu yêu cầu: Em hãy kể những điều mà thầy cô đã làm cho mình.

- GV gọi HS trả lời.

- GV kết luận: Tình cảm thầy cô dành cho học sinh là sự quan tâm, dạy dỗ, lo lắng, giúp đỡ, … thường thể hiện qua những việc làm nhỏ, quen thuộc hằng ngày nên đôi khi các em chưa nhận ra được.
	HS trả lời.

+ Tranh 1: Cô giáo dạy HS những điều hay, lẽ phải.
+ Tranh 2: Cô giáo đắp chăn cho HS bán trú khi các em ngủ trưa vì sợ các em bị lạnh.
+ Tranh 3:Thầy giáo cùng HS chăm sóc vườn rau và hướng dẫn HS cách tưới rau.
+ Tranh 4:Thầy giáo đến nhà thăm HS để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình HS.
HS trả lời: Những việc làm đó thể hiện thầy, cô giáo rất quan tâm và yêu thương HS.
HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo

	- GV cho HS làm việc theo cặp đôi, quan sát tranh 1,2,,3,4 xác định bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

GV giới thiệu từng tranh, YC HS bảy tỏ ý kiến bằng cách đưa thẻ cảm xúc. 

GV YC HS giải thích về sự lựa chọn của mình.

GV đặt câu hỏi mở rộng cho tình huống 2: Theo em, hai bạn cần làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo?

GV kết luận: Lễ phép chào thầy cô, tập trung chú ý nghe thầy cô giảng bài, quan tâm thăm hỏi khi thầy cô bị bệnh hay tự tay làm những món quà tặng thầy cô đều là những việc làm thể hiện sự kinh trong thầy, cô giáo.
	HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh, xác định bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 

- HS bày tỏ ý kiến bằng cách đưa thẻ mặt cười (việc làm thể hiện sự kính trọng)/mặt buồn (việc làm chưa thể hiện sự kính trọng). 

HS giải thích về sự lựa chọn của mình: 

+ Tranh 1: Bạn nữ thể hiện sự kính trọng bằng việc lễ phép chào hỏi thầy cô. 

+ Tranh 2: Hai bạn HS chưa biết thể hiện sự kính trọng thầy giáo, còn nói chuyện riêng khi thầy giáo đang giảng bài. 

+ Tranh 3: Hai bạn quan tâm, lo lắng không biết cô ốm thế nào, thể hiện hai bạn rất quý trọng cô giáo. + Tranh 4: Bạn nữ thể hiện sự kính trọng bằng việc tặng cô giáo bức tranh tự vẽ. 

- HS trả lời: Hai bạn cần tập trung chú  ý nghe thầy giảng bài, không nói chuyện riêng


	* Hoạt động 3: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự kính trọng thầy, cô giáo

	- GV đặt một số câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:

+ Theo em, có những việc làm nào thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo?

- GV gọi HS nêu lên suy nghĩ của bản thân.

- GV tổng hợp ý kiến, trình bày: Chúng ta cần kính trọng thầy, cô giáo qua những việc làm hằng ngày và đó cũng là thể hiện tình cảm yêu thương, biết ơn thầy, cô giáo.

- GV lưu ý HS thể hiện lòng kính trọng thầy, cô giáo không phải qua những món quà, những tấm thiệp mà quan trọng là những lời nói, hành động hằng ngày: trật tự nghe giảng, nghe lời thầy cô, chăm chỉ học hành, lễ phép với thầy cô
	HS trả lời.

HS trả lời

HS nêu lên suy nghĩ của bản thân.



	3. Hoạt động củng cố kiến thức: (4 phút) 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Chung sức để ôn lại nội dung kiến thức vừa học.

- Về nhà xem nội dung tiết 2.
	- HS chơi trò chơi

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:               HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 6/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực chăm sóc sức khỏe:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Năng lực vận động cơ bản: Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, lườn và trò chơi.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Giáo án,Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, tranh ảnh động tác, video ( nếu có).

+ Học sinh chuẩn bị: Giày, trang phục thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu.

a.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh, hỏi thăm sức khỏe học sinh.

- Phổ biến nội dung yêu , cầu tiết học.

b. khởi động:

* Khởi động chung: 

- Tại chỗ: Xoay các khớp: cổ tay kết hợp cổ chân , xoay khủy tay, quay cánh tay, Xoay khớp hông, Xoay khớp gối.

* Khởi động chuyên môn:

- Tại chỗ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Trò chơi: “  Nhảy nhanh nhảy đúng ”
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2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

 Kiến thức.

- Học mới : Động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.

Trò chơi : “ Mèo đuổi chuột ”

3.Hoạt động luyện tập.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

 Trò chơi : “ Mèo đuổi chuột ”

- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi.

- Cho học sinh chơi thử.

- Tiến hành trò chơi.

- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể: Tay kết hợp chân, Lắc tay, lắc chân, gập mở tay chân.

* Củng cố: 

- Hôm nay các em đã ôn nội dung gì? ( Học bài TDPTC ) 
* Nhận xét và dặn dò:

- Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật động tác.

* Xuống lớp:

- Giáo viên hô ( Thể dục )

- Học sinh đáp ( Khỏe )
	(6-8’)

(20-22’)

3-4’
6-8’
4-5’
2-3’
1-2’
(3- 5’)


	2Lx8N

2Lx8N

1 lần
2Lx8N/ĐT
	- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe, trang phục học sinh.

- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu,  giờ học.

- Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp để khởi động chung và chuyên môn , giáo viên di chuyển quán sát nhắc nhở học sinh khởi động.

-  Giáo viên hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi, giáo viên thực hiện làm mẫu 1- 2 lần, sau đó tiến hành chơi.

- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh mẫu động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung lớp 2.

- Giáo viên thị phạm, phân tích kĩ thuật động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung 1- 2 lần, sau đó giáo viên cho cả lớp tập theo nhịp hô của giáo viên, Giáo viên di chuyển quan sát sửa sai. 

- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật
- Giáo viên nhịp hô cho học sinh tập động tác 3-4 lần, Giáo viên di chuyển quan sát sửa sai. 

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, giáo viên chọn 2 nhóm trưởng để chỉ huy nhóm tập luyện, giáo viên di chuyển quan sát nhắc nhở và sửa động tác sai cho học sinh.

- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật, chọn 2 học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi.

- Cho HS chống đẩy nam 20 lần, nữ 10 lần.

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

- Giáo viên cho học sinh  thả lỏng và nghỉ nghơi tích cực.

- Giáo viên củng cố lại  nội dung bài học,  giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung vừa được học.

- Giáo viện  nhận xét đánh giá ý thức thái độ học tâp, tập luyên của học sinh qua tiết học.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Giáo viên hô ( thể dục)
	* Đội hình nhận lớp.

- Đội hình 4 hàng ngang.

((((((((
((((((((
((((((((

 (
((((((((↓

(GV

- Cán sự tập trung lớp,  dóng hàng ,điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho giáo viên, học sinh chúc sức khỏe giáo viên.

* Đội Hình Khởi Động:
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

   ((((((((
((((((((
    ((((((((↓

((((((((
(c.huy 
- Cán sự điều khiển lớp khởi động  , cả lớp  tích cực, chủ động tham gia khởi động nhiệt tình theo sự hướng dẫn của chỉ huy.[image: image6.png]



* Đội hình trò chơi:
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- Học sinh tham gia chơi trò chơi nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh chú ý quan sát xem tranh mẫu động tác.

- Đội hình quan sát tranh và tập luyện đồng loạt:   

- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

    ((((((((
((((((((
      ((((((((↓

((((((((
(GV 
- Học sinh chú quan sát lắng nghe và tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh chú quan sát lắng nghe 
* Đội hình ôn luyện đồng loạt:   

- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le.    

   ((((((((
((((((((
      ((((((((↓

((((((((
(GV 
- Học sinh chú quan sát lắng nghe và tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

* Đội hình tập luyện nhóm:

- Đội hình từng 2 hàng ngang  theo nhóm thực hiện kĩ thuật động tác.

(                                           N1(((((((↑
   (((((((
∆GV

  N2 (((((((
    (((((((↓

(
- Học sinh tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng.

* Đội hình trò chơi:
[image: image3.jpg]



- Học sinh tham gia chơi trò chơi đoàn kết nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Học sinh trả lời.

* Đội hình thả lỏng hồi tĩnh: 

- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.  
    ((((((((
((((((((
         ((((((((  ↓

 ((((((((
∆GV

- Học  sinh thực hiện động tác thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 

- Đội hình củng cố và xuống lớp:

((((((((
((((((((
 ((((((((     (((((((((↓

(GV

- Học sinh nhắc lại nội dung vừa được học cho giáo viên.

- Học sinh chú ý lắng nghe giáo viên nhận xét tiết học.

- Học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Học sinh đáp ( khỏe)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:               HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN CHÂN, LƯỜN
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 7/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực chăm sóc sức khỏe:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Năng lực vận động cơ bản: Biết cách thực hiện động chân, lườn và trò chơi.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Giáo án,Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, tranh ảnh động tác, video ( nếu có).

+ Học sinh chuẩn bị: Giày, trang phục thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu.

a.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh, hỏi thăm sức khỏe học sinh.

- Phổ biến nội dung yêu , cầu tiết học.

b. khởi động:

* Khởi động chung: 

- Tại chỗ: Xoay các khớp: cổ tay kết hợp cổ chân , xoay khủy tay, quay cánh tay, Xoay khớp hông, Xoay khớp gối.

* Khởi động chuyên môn:

- Tại chỗ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

- Trò chơi: “  Nhảy nhanh nhảy đúng ”

[image: image4.jpg]



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

 Kiến thức.

- Ôn lại : Động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.

Trò chơi : “ Đôi bạn cùng tiến”

3.Hoạt động luyện tập.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

Trò chơi : “ Đôi bạn cùng tiến”

- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi.

- Cho học sinh chơi thử.

- Tiến hành trò chơi.

- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể: Tay kết hợp chân, Lắc tay, lắc chân, gập mở tay chân.

* Củng cố: 

- Hôm nay các em đã ôn nội dung gì? ( Ôn bài TDPTC ) 
* Nhận xét và dặn dò:

- Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật động tác.

* Xuống lớp:

- Giáo viên hô ( Thể dục )

- Học sinh đáp ( Khỏe )
	(6-8’)

(20-22’)

3-4’
6-8’
4-5’
2-3’
1-2’
(3- 5’)


	2Lx8N

2Lx8N

1 lần
2Lx8N/Đt
	- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe, trang phục học sinh.

- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu,  giờ học.

- Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp để khởi động chung và chuyên môn , giáo viên di chuyển quán sát nhắc nhở học sinh khởi động.

-  Giáo viên hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi, giáo viên thực hiện làm mẫu 1- 2 lần, sau đó tiến hành chơi.

- Giáo viên thực hiện động tác 1-2 lần.

- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật
- Giáo viên nhịp hô cho học sinh tập động tác 3-4 lần, Giáo viên di chuyển quan sát sửa sai. 

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, giáo viên chọn 2 nhóm trưởng để chỉ huy nhóm tập luyện theo khu vực, giáo viên di chuyển quan sát nhắc nhở và sửa động tác sai cho học sinh.

- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật, chọn 2 học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi.

- Cho HS đứng lên ngồi xuống 10 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

- Giáo viên cho học sinh  thả lỏng và nghỉ nghơi tích cực.

- Giáo viên củng cố lại  nội dung bài học,  giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung vừa được học.

- Giáo viện  nhận xét đánh giá ý thức thái độ học tâp, tập luyên của học sinh qua tiết học.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Giáo viên hô ( thể dục)
	* Đội hình nhận lớp.

- Đội hình 4 hàng ngang.

((((((((
((((((((
((((((((

 (
((((((((↓

(GV

- Cán sự tập trung lớp,  dóng hàng ,điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho giáo viên, học sinh chúc sức khỏe giáo viên.

* Đội Hình Khởi Động:
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

   ((((((((
((((((((
    ((((((((↓

((((((((
(c.huy 
- Cán sự điều khiển lớp khởi động  , cả lớp  tích cực, chủ động tham gia khởi động nhiệt tình theo sự hướng dẫn của chỉ huy.
* Đội hình trò chơi:

[image: image5.jpg]



- Học sinh tham gia chơi trò chơi nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh chú quan sát lắng nghe. 
- Học sinh chú quan sát lắng nghe.
* Đội hình ôn luyện đồng loạt:   

- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le.    

 ((((((((
((((((((
      ((((((((↓

((((((((
(GV 
- Học sinh chú quan sát lắng nghe và tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

* Đội hình tập luyện nhóm:

- Đội hình từng 2 hàng ngang  theo nhóm thực hiện kĩ thuật động tác.

(                                           N1(((((((↑
   (((((((
∆GV

  N2 (((((((
    (((((((↓

(
- Học sinh tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng.

* Đội hình trò chơi:
- Học sinh tham gia chơi trò chơi đoàn kết nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Học sinh trả lời.

* Đội hình thả lỏng hồi tĩnh: 

- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.  
    ((((((((
((((((((
         ((((((((  ↓

 ((((((((
∆GV

- Học  sinh thực hiện động tác thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 

- Đội hình củng cố và xuống lớp:

((((((((
((((((((
 ((((((((     (((((((((↓

(GV

- Học sinh nhắc lại nội dung vừa được học cho giáo viên.

- Học sinh chú ý lắng nghe giáo viên nhận xét tiết học.

- Học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Học sinh đáp ( khỏe)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toán:                                   EM GIẢI BÀI TOÁN (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 7/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Làm quen với thuật ngữ “Bài toán”. 

- Bước đầu nhận biết phương pháp (4 bước) để giải bài toán có lời văn. 

- Vận dụng giải và trình bày bài giải. 

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	6. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV ghi bảng phụ có ghi 4 bước giải toán, cho HS tiếp sức ghi số thứ tự vào các bước.

GV nhận xét.
	Chia lớp thành 2 đội, 4 HS/1 đội

Mội HS ghi 1 số vào vòng tròn theo đúng thứ tự các bước

Đội nào xong trước và đúng thì thắng cuộc.

Kiểm tra lại

Tim hiểu bài toán

Giải bài toán

Tìm cách giải bài toán

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

	Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 72

YC HS nhắc lại 4 bước.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Bước 1. Tìm hiểu bài toán. 

Đọc thật kĩ bài toán để hiểu bài toán: Bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết những gì liên đến câu hỏi quan của bài toán?

 GV vấn đáp (vừa hỏi, vừa ghi tóm tắt lên bảng lớp): 

Bài toán hỏi gì? (Hỏi về trang trại, hỏi về con bò hay hỏi về thùng sữa?) 

Bài toán cho biết gì về số thùng sữa?

 Hỏi gì về số thùng sữa? 

Bước 2. Tìm cách giải bài toán. 

Tất cả 80 thùng, bán đi 60 thùng sẽ tương ứng với thao tác nào? (tách hay gộp?) 

Thao tác tách thì chọn phép tính nào? 

GV yêu cầu HS minh hoạ trên sơ đồ tách – gộp số. 

Để tìm “một phần” ta thực hiện thao tác nào? 

Chọn phép tính phù hợp. 

Bước 3. Giải bài toán. 

GV yêu cầu HS giải vào vở (2 nhóm viết vào bảng phụ

Bước 4: Kiểm tra lại

GV hướng dẫn HS kiểm tra những điều sau: 

– Kết quả tìm được có phù hợp với câu hỏi của bài toán không? 

– Phép tính được lựa chọn có đúng không? 

– Các thành phần của phép tính 80 – 60 có đúng với các số của bài toán không? – Thực hiện phép tính 80 – 60= 20 có đúng không? 
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 72

HS nhắc lại 4 bước.

Bước 1: Tìm hiểu bài toán

Bước 2: Tìm cách giải bài toán

Bước 3: Giải bài toán

Bước 4: Kiểm tra lại

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS đọc thầm

1 HS đọc thành tiếng

Hỏi về số thùng sữa.

Tất cả: 80 thùng sữa

Bán đi: 60 thùng sữa

Còn lại: …. thùng sữa?

Thao tác tách

Phép tính trừ

Bài giải

Số thùng sữa còn lại là:

80 – 60 = 20 (thùng)

Đáp số: 20 thùng

Hoặc: 

Bài giải

80 – 60 = 20

Mỗi ngày trang trại còn lại 20 thùng sữa.

Tìm số thùng sữa còn lại

Phép tính trừ

Có 80 bán 60

60 + 20 = 80 hoặc 80 – 20 = 60

	Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 72

YC HS nhắc lại 4 bước.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 72

HS nhắc lại 4 bước.

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Tóm tắt

Bò mẹ: 74 con

Bò con: 24 con

Tất cả:…. con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bò con co tất cả là:

74 + 24 = 98 (con)

Đáp số: 98 con

Hoặc: 74 + 24 = 98

Trang trại có tất cả 98 con bò mẹ và bò con.

	3. Vận dụng (5 phút)
	

	YC HS nêu lại 4 bước cần thực hiện khi giải toán

Nói những việc chính cần làm trong mỗi bước.
	Bước 1: Tìm hiểu bài toán. 

 Đọc kĩ đề bài toán, nhận biết bài toán hỏi về cái gì, bài toán cho biết gì. 

Bước 2: Tìm cách giải bài toán. Có thể dựa vào sơ đồ tách – gộp số, xác định số cần tìm là tất cả hay một phần → chọn phép tính thích hợp. 

Bước 3: Giải bài toán. 

Bước 4: Kiểm tra lại. 

So bài giải với các dữ liệu trong đề bài toán, thử lại để xem kết quả bải toán.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp:(2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                      ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
                                                   Ôn tập 4 (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 7/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu đúng tên bài đọc; đọc trôi chảy một đoạn trong bài và trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài; trao đổi được với bạn về một đặc dỉedm của một người, vật có trong bài đọc.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm cho học sinh; thông qua việc ôn lại các bài học ở các chủ điểm Em đã lớn hơn, Mỗi người một vẻ, Bố mẹ yêu thương, Ông bà yêu quý;  giúp học sinh hiểu được tình cảm gia đình, biết thể hiện trách nhiệm với ngươi thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Thẻ từ cho HS thực hiện các Bài tập 2c, 3 và 4. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT, tìm hiểu bài học. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	Cho học sinh chơi rò chơi “ Hái quả táo”, phía sau mỗi quả táo sẽ có 1 câu hỏi, HS sẽ trả lời.

GV nhận xét.

- GV giới trực tiếp vào Ôn tập (tiết 7).
	HS chơi trò chơi
Lắng nghe giới thiệu

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Nhớ lại tên bài đọc ( 10 phút) 

	YCHS đọc yêu cầu BT 1; đọc từ ngữ chỉ đặc điểm của người, vật; trao đổi và thực hiện yêu cầu của BT trong nhóm nhỏ.

YCHS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.

+ Đặc điểm trán dô, má phính: bài Út Tin.

+ Đặc điểm mắt đen lay láy, bụng phệ: bài Con lợn đất. 

+ Đặc điểm nụ cười hiền hậu, giọng ấm ấp: bài Bà tôi.

+ Đặc điểm không có hình dáng, màu sắc: bài Cô gió. 
	HS đọc yêu cầu BT 1. Làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Ôn đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi ( 10 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 2.

- GV hướng dẫn HS: 

+ Chọn một đoạn văn em yêu thích là văn bản truyện: Đọc với giọng thong thả, rõ ràng, tình cảm, ngắt nghỉ đúng đói với từng bài. 

+ Chọn một đoạn văn em yêu thích là văn bản thông tin: Đọc với giọng to, rõ ràng.

 + Nêu nội dung đoạn văn em vừa đọc. 

YC 4 HS đọc thành tiếng một đoạn trong bài đọc ở BT 1 và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc hoặc nội dung bài.

YC HS đọc bài trước lớp.

 GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu BT 2.

HS lắng nghe.

Thực hiện yêu cầu của giáo viên.

HS đọc bài trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

	* Hoạt động 3: Nói về một đặc điểm ở nhân vật mà em thích ( 9 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 3.

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS nói tên bài đọc, tên người hoặc vật.

+ Đặc điểm, từ ngữ chỉ đặc điểm em yêu thích ở người hoặc vật: ngoại hình, tính cách, nét đáng yêu (đối với người); ngoại hình, công dụng, lợi ích (đối với vật)

- GV yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tên người hoặc vật, từ ngữ chỉ đặc điểm em yêu thích ở người hoặc vật. 

- GV mời 3-4 HS đọc bài. 
	YC HS đọc yêu cầu BT 3.

HS lắng nghe.

HS viết vào Phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tên người hoặc vật, từ ngữ chỉ đặc điểm em yêu thích ở người hoặc vật.
HS đọc bài.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                       ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
                                                   Ôn tập 4 (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 7/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Tìm được 3 từ ngữ cho từng loại: chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; đặt được 1-2 câu có từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; phân biệt được câu Ai là gì, Ai làm gì; đặt được 1-2 câu giới thiệu về một người thân và nói về hoạt động của người đó.  

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm cho học sinh; thông qua việc ôn lại các bài học ở các chủ điểm Em đã lớn hơn, Mỗi người một vẻ, Bố mẹ yêu thương, Ông bà yêu quý;  giúp học sinh hiểu được tình cảm gia đình, biết thể hiện trách nhiệm với ngươi thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tranh ảnh, video clip một số vật dụng quen thuộc trong gia đình (nếu có).

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
- HS hát 1 bài hát
- GV giới trực tiếp vào Ôn tập (tiết 8).
	- HS hát

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Họat động 1: Ôn từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ( 10 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 1
GV chia HS làm các nhóm, mỗi nhóm gồm 3 HS. Mỗi HS tìm 3 từ ngữ chỉ: sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

GV yêu cầu HS ghi câu trả lời vào thẻ từ, giải nghĩa các từ chỉ đặc điểm vừa tìm được.

GV mời đại diện 2-3 HS trả lời. 
	HS đọc yêu cầu bài tập
HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS trả lời: Từ ngữ chỉ:

+ Sự vật: xe đạp, đôi tất, cặp sách.

+ Hoạt động: chạy, quét, bơi.

+ Đặc điểm: bầu bĩnh, phúng phính, tròn xoe. 

- Giải nghĩa các từ:

+ bầu bĩnh: mũm mĩm, đáng yêu. 

+ phúng phính: đầy đặn, đáng yêu.

+ tròn xoe: rất tròn, như được căng đều ra mọi phía.



	* Hoạt động 2:  Đặt 1-2 câu có từ ngữ được tìm thấy ở Bài tập 4 (9 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 1
GV yêu cầu đại diện 2-3 HS trình bày trước lớp. 

GV yêu cầu HS viết bài vào vở bài tập.

GV mời 3-4 HS đại diện đọc bài.

GV nhận xét, khen ngợi những HS viết được câu đúng, sáng tạo. 
	HS đọc yêu cầu BT 1

HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS viết bài.

- HS đọc bài. 



	* Hoạt động 3: Nhận diện câu Ai là gì? Ai làm gì? (9 phút)

	YC HS đọc yêu cầu BT 6a trang 79
- GV hướng dẫn HS: 

+ Câu giới thiệu là câu trả lời cho câu hỏi Ai là gì.

+ Câu chỉ hoạt động là câu trả lời cho câu hỏi Ai làm gì. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi.

- GV yêu cầu 2-3 nhóm trình bày kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương.
	HS đọc yêu cầu BT 6a trang 79
HS lắng nghe.

- HS thảo luận

- HS trả lời:

+ Câu giới thiệu: Bố em là thủy thủ, Anh trai em là sinh viên.

+ Câu chỉ hoạt động: Em bé đang chơi xếp hình, Mẹ em đang làm bánh.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Hát bài hát về thầy cô và mái trường. 

Làm sản pẩm theo chủ đề “ Thầy cô trong trái tim em”.

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 7/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
- GV cho HS hát, vận động theo bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết.

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	- HS hát, vận động theo bài hát
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (26 phút) 

	* Hoạt động 1: Hát bài hát về thầy cô và mái trường

- GV chia lớp thành những nhóm nhỏ và tổ chức thi đua hát nối tiếp các bài hát về thầy, cô giáo. Nhóm nào tới lượt mà không tìm được bài hát nào khác để hát (hoặc không hát tiếp được phần tiếp theo của bài hát trước) thì nhóm đó phải dừng lại. Nhóm hát đến cuối cùng là nhóm thắng. 
- GV dẫn dắt vào bài học bằng cách đặt câu hỏi:

+ Bài hát các em vừa hát có nội dung gì?

+ Em nghĩ gì về thầy cô khi em hát bài này?

+ Thầy cô đã giúp gì cho em?

+ Em cần có thái độ như thế nào đối với thầy cô? 

- GV nhân xét - tổng kết:

* Hoạt động 2: Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ điều ấn tượng về thầy cô.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4-6 em. Quan sát tranh và TLCH:

? Bạn trong tranh đã giới thiệu những thông tin gì về thầy, cô giáo của mình?

- GV mời một số đại diện nhóm trả lời.

- GV nhận xét, rút ra kết luận: Khi giới thiệu về thầy, cô giáo với người khác, em cần nêu rõ một số thông tin: tên thầy cô, điều em ấn tượng về thầy, cô đó. Ngoài ra, em có thể giới thiệu thêm về đặc điểm, tính cách, sở thích, kỉ niệm với thầy, cô.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc nhóm và chia sẻ với bạn điều em ấn tượng về thầy, cô theo hướng dẫn ở trên.

- GV mời một số HS lên chia sẻ điều em ấn tượng về thầy, cô. GV cần lưu ý HS cách dùng từ thích hợp khi trình bày về thầy, cô.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

Nhiệm vụ 2: Làm sản phẩm tặng thầy cô.

- GV đặt câu hỏi: Thầy cô đã có công dạy dỗ em. Em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn và quý mến thầy, cô giáo? 

- GV hướng dẫn HS làm sản phẩm tặng thầy cô. 

- GV gợi ý một số sản phẩm tặng thầy cô cho HS: làm thiệp, vẽ tranh, làm hoa giấy, viết lời chúc …

- Trong quá trình HS làm sản phẩm, GV lưu ý HS về vấn đề an toàn nếu có sử dụng kéo và dọn dẹp chỗ ngồi sau khi đã hoàn thành xong nhằm rèn cho HS kỹ năng cần thiết và ý thức trách nhiệm.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 
	- Học sinh tham gia hát các bài hát về thầy, cô giáo.

- HS thảo luận trong nhóm trả lời các câu hỏi.

- HS lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- Thảo luận nhóm, chia sẻ với bạn điều em ấn tượng về thầy, cô.
- Một số HS lên chia sẻ.

- HS lắng nghe

- HS trả lời: chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, làm quà tặng dễ thương tặng thầy cô…

- HS quan sát làm theo hướng dẫn.

- HS nghe, ghi nhớ

- HS lắng nghe

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và thực hiện.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút) 

	- GV gọi HS nhận xét bản thân, đánh giá bạn khi tham gia các hoạt động chia sẻ việc làm của mình.

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn thành sản phẩm và mang đến lớp giới thiệu trong tiết Sinh hoạt lớp.

- Dặn dò các em chuẩn bị tiết sau:  Sinh hoạt chủ đề: Kính yêu thầy cô.Thân thiện với bạn bè.(Tiết 3)
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT LỚP

Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “thầy cô trong trái tim em” 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 8/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV cho HS hát bài hát 

- GV nhận xét, khen ngợi HS, dẫn dắt vào bài học
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe

	2. Báo cáo sơ kết công tác tuân (7 phút)
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 

	3. Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “thầy cô trong trái tim em” 

	- GV  hỏi: Khi tặng món quà cho thầy, cô giáo em yêu quý, em cần có thái độ như thế nào?
-GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm nhỏ:

+ Giới thiệu sản phẩm em đã làm 

+ Nêu dự định sử dụng sản phẩm của em

+ Sắm vai thực hành tặng quà cho thầy, cô giáo 

- GV tổ chức cho HS trưng bày và giới thiệu về sản phẩm của mình. GV gợi ý chia sẻ:

+ Em làm món quà tặng ai?

+ Sản phẩm này sẽ tặng vào dịp nào? Sẽ được sử dụng như thế nào? 

+ Cảm xúc của em khi thực hiện sản phẩm đó.

- Yêu cầu các nhóm giới thiệu về sản phẩm chung của nhóm cho các bạn trong lớp và cùng nhau trưng bày ở góc sản phẩm của lớp.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động và yêu cầu HS mang sản phẩm về tặng và nói lời chúc yêu thương. 
	HS trả lời:  em phải nói năng lễ phép, tặng quà bằng hai tay…

HS chia sẻ trong nhóm nhỏ:

+ Giới thiệu sản phẩm em đã làm 

+ Nêu dự định sử dụng sản phẩm của em

+ Sắm vai thực hành tặng quà cho thầy, cô giáo 

HS trưng bày và giới thiệu về sản phẩm của mình.

Các nhóm giới thiệu về sản phẩm chung của nhóm cho các bạn trong lớp và cùng nhau trưng bày ở góc sản phẩm của lớp.

HS lắng nghe.

	4. Thảo luận kế hoạch tuần 10:

	- GV thông qua phương hướng, kế hoạch tuần tới: Thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường.

- HS thảo luận nhóm 4 nêu các biện pháp để thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động vẽ tranh cho tuần sau. 

- GV nhận xét, yêu cầu HS thực hiện tốt

các kế hoạch đề ra.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi HS tích cực trong tuần qua.
	- HS thảo luận nhóm 4

- HS chia sẻ trước lớp: Tích cực học tập, ôn và đọc trước bài mới, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách vở. 

- HS lắng nghe và thực hiện.



	5. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Toán:                       BÀI TOÁN NHIỀU HƠN, ÍT HƠN (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 8/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết ý nghĩa bài toán nhiều hơn: Nếu thêm phần nhiều hơn vào số bé sẽ được số lớn.

- Vận dụng giải quyết vấn đề liên quan: Giải bài toán nhiều hơn

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

-Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán; bộ thiết bị dạy toán; Máy tính, máy chiếu (nếu có)

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	7. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV cho HS chơi Đố bạn

Đố bạn, đố bạn

9 thêm 2 được mấy?

Tính thế nào?

GV nhận xét, giới thiệu  bài trực tiếp.
	Đố gì, đố gì?

9 thêm 2 được 11

9 + 2 = 11
Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Giới thiệu bài toán nhiều hơn và cách giải  (13 phút) 

	- GV cho HS mở SGK trang 73 đọc đề bài (kết hợp với chỉ tay vào hình ảnh minh họa), và tìm hiểu xem đề bài hỏi gì, đề bài cho biết gì?

GV vấn đáp giúp HS xác định

+ Tờ giấy che mấy bút chì chì?

+ Tín nhiều hơn Hà mấy bút chì?

+ Thêm mấy bút chì vào số bút chì của Hà sẽ được số bút chì của Tín.

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS mở SGK trang 73 đọc đề bài (kết hợp với chỉ tay vào hình ảnh minh họa)

Hà:  4 bút chì

Tín nhiều hơn Hà: 1 bút chì

Tín:…….     bút chì?

HS xác định

+ Tờ giấy che 4 bút chì.

+ Tín nhiều hơn Hà 1 bút chì.

+ Thêm 1 bút chì vào số bút chì của Hà sẽ được số bút chì của Tín.

HS làm bài cá nhân.

Bài giải

4 + 1 = 5

Trả lời: Tín có 5 bút chì.

Hoặc

Bài giải

Số bút chì của Tín:

4 + 1 = 5 (bút chì)

Đáp án: 5 cái bút chì.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 1

Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 73

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì? 

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 1 trang 73

Bài toán cho biết: ngăn trên có 9 quyển sách. Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách.

Ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách.

Bài giải

9 +  3 = 12

Ngăn dưới có 12 quyển sách.

Hoặc

Số quyển sách ngăn dưới là:

 9 + 3 = 12 (quyển sách)

Đáp số: 12 quyển sách.

	Bài 2

Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 73

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì? 

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 73

Bài toán cho biết: xe ben dài 8cm, xe cứu hoả dài hơn xe ben 5cm.

Bài toán hỏi: Xe cứu hoả… cm?

Bài giải

 8 + 5 = 13

Xe cứu hoả dài 13 cm.

Hoặc

Xe cứu hoả dài là:

8 + 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

	4. Hoạt động vận dụng
	

	GV hướng dẫn HS tạo tình huống xuất hiện bài toán nhiều hơn để cả lớp cùng giải. 

VD:

HS A: Tôi có 8 quyển truyện

HS B: Tôi có nhiều hơn bạn 5 quyển truyện

Cả lớp: Số quyển truyện bạn B có là: 

         8 + 5 = 13 (quyển truyện)

                         Đáp số: 13 quyển truyện

- GV yêu cầu HS cả lớp tạo các tình huống tương tự ví dụ và giải

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	Theo dõi GV hướng dẫn
Tạo tình huống

Lắng nghe

	5. Hoạt động củng cố, nối tiếp (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
Ôn tập 5 (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 8/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Đọc và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài Điều ước.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm cho học sinh; thông qua việc ôn lại các bài học ở các chủ điểm Em đã lớn hơn, Mỗi người một vẻ, Bố mẹ yêu thương, Ông bà yêu quý;  giúp học sinh hiểu được tình cảm gia đình, biết thể hiện trách nhiệm với ngươi thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Thẻ từ ghi; Bảng nhóm cho HS tìm từ ngữ. Bảng phụ.

- Học sinh : SHS, VBT. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
- GV cho HS hát
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập  (tiết 9).
	- Cả lớp cùng hát

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Đọc ( 12phút)

	- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa bài đọc Điều ước SHS trang 80 và phán đoán nội dung bài đọc.

- GV đọc bài Điều ước với giọng đọc thong thả, chậm rãi, tình cảm, ngắt nghỉ, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn.

- GV lưu ý HS luyện đọc một số từ ngữ khó: nọ, hãnh diện, chậm rãi, sau lưng, trìu mến, xe lăn. 

- GV mời HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài đọc:

+ HS1 (Đoạn 1): từ đầu đến “nhân dịp sinh nhật”.

+ HS2 (Đoạn 2): tiếp theo đến “người anh như thế thế”.

+ HS3 (Đoạn 3): đoạn còn lại. 

- GV hướng dẫn HS luyện đọc theo nhóm 3 người. Mỗi HS đọc 1 đoạn theo sự phân chia của GV. 

- GV mời 3 HS đọc nối tiếp bài đọc.

- GV mời 1HS khá giỏi đọc toàn bài. 
	HS quan sát bức tranh, em đoán nội dung của câu chuyện nói về câu chuyện giữa hai người bạn và chiếc xe đạp, bạn nhỏ mặc áo xanh ước mình có thể giúp đỡ được bạn nhỏ mặc áo vàng bị tật đang ngồi ở chiếc ghế đá. 

HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

HS luyện đọc. 

- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS đọc bài, các HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (10 phút)

	- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc 1 lần nữa để chuẩn bị trả lời câu hỏi phần cùng tìm hiểu SHS trang  81.
- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi 
Câu 1: Long đã gặp ai khi ở công viên? 


Câu 2: Vì sao Long hãnh diện? 

Câu 3: Qua bài đọc, em thấy Thiện là người như thế nào? 

+ GV hướng dẫn HS đọc lại đoạn 3 để biết Thiện đã làm việc gì, việc Thiện muốn làm có ý nghĩa gì; đọc phương án lựa chọn của bài tập,  từ đó trả lời câu hỏi Thiện là người như thế nào.

+ GV mời đại diện 2-3 HS trả lời câu hỏi. 

	- HS đọc thầm bài đọc. 

- Long đã gặp bạn nhỏ tên Thiện ở công viên. 

- Long hãnh diện vì được anh trai tặng xe đạp đẹp. 

- Qua bài đọc, em thấy Thiện là người biết quan tâm đến bạn bè. 

- HS đọc thầm. 

- HS trả lời: 

+ Bài đọc Điều ước có những nhân vật: Long, Thiện và bạn nhỏ bị tật.

+ Nội dung của bài đọc: Sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ nhau của bạn Thiện dành cho bạn nhỏ bị tật.

	* Hoạt động 3: Đặt tên khác cho bài đọc (8 phút)

	- GV hướng dẫn HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 3: Đặt tên khác cho bài đọc Điều ước. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Bài đọc Điều ước có những nhân vật nào?

+ Nội dung chính của bài đọc Điều ước là gì? 

+ Từ nhân vật và nội dung bài đọc, HS đặt tên khác cho bài đọc (GV không bắt buộc, gò bó HS) và giải thích lí do tại sao em lựa chọn tên đó. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi.

- GV mời đại diện 3-4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi nhóm đặt được tên bài đọc gắn với nội dung bài đọc, ngắn ngọn, hay, ý tưởng sáng tạo. 
- GV mời đại diện 2-3 HS đứng dậy đọc bài. 

- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết đúng, viết hay. 
	- HS trả lời: Đặt tên khác cho bài đọc:

+ Tình bạn.

+ Long, Thiện và bạn nhỏ bị tật.

+ Chiếc xe đạp mới.

Lý do lựa chọn: Tên bài nêu được nhân vật, nội dung chính của câu chuyện (Tình bạn; Long, Thiện và bạn nhỏ bị tật); nêu được câu chuyện gì đã diễn ra xoay quanh chiếc xe đạp mới.


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Nêu nội dung bài

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
Ôn tập 5 (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 8/11/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Viết được bưu thiếp gửi người thân theo gợi ý. Chia sẻ được một truyện đã đọc theo gợi ý. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm cho học sinh; thông qua việc ôn lại các bài học ở các chủ điểm Em đã lớn hơn, Mỗi người một vẻ, Bố mẹ yêu thương, Ông bà yêu quý;  giúp học sinh hiểu được tình cảm gia đình, biết thể hiện trách nhiệm với ngươi thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Một số bìa màu và họa tiết trang trí cho HS viết bưu thiếp

- Học sinh : SHS. Tranh ảnh gia đình, người thân; sách báo có bài thơ về gia đình đã tìm đọc. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
- Cho lớp hát 

- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập  (tiết 10).
	- Cả lớp cùng hát

- HS nêu tên bài học 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Viết bưu thiếp (19 phút)

	- Gọi HS đọc yêu cầu BT 3

- GV hướng dẫn HS: Quan sát, đọc gợi ý, viết bưu thiếp để trả lời cho câu hỏi: viết cho ai, nhân dịp gì, chúc mừng điều gì. 

+ Nếu viết cho người lớn tuổi, HS cần sử dụng từ ngữ trang trọng, lịch sự, kính trọng (kính yêu). Nếu viết cho bạn bè, HS cần sử dụng từ ngữ thể hiện sự gắn bó, thân thiết, gần gũi (xa nhớ, thương mến, thân mến,...)

+ Nội dung bưu thiếp: HS có thể mở đầu bằng câu Nhân dịp....cháu/tớ/minh.....Và viết lời chúc dành cho người được viết thư.  

+ Bưu thiếp có ngày, tháng, năm gửi; họ tên người gửi, họ tên người nhận. 

+ Trang trí bưu thiếp: HS sử dụng bút chì, bút màu, giấy thủ công, hồ dán,... để trang trí bưu thiếp theo ý thích của em.

- GV yêu cầu HS viết và trang trí bưu thiếp.

- GV mời 3-4 HS trình bày, giới thiệu bưu thiếp và đọc nội dung bưu thiếp trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS viết bưu thiếp có nội dung hay, sáng tạo, trang trí đẹp mắt. 

- GV mời HS trưng bày bưu thiếp ở Góc sản phẩm Tiếng Việt của lớp. 
	HS đọc yêu cầu BT 3

HS viết và trang trí bưu thiếp.

HS trình bày, giới thiệu bưu thiếp và đọc nội dung bưu thiếp trước lớp.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 2: Chia sẻ về một truyện đã đọc(10 phút)

	- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 5: Trao đổi với bạn về một truyện em thích theo gợi ý:

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một số câu chuyện dành cho HS tiểu học trong trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số truyện hay: Cô bé lọ lem, Cô bén bán diêm, Tấm cám, Dế Mèn phiêu lưu kí, Bầu trời trong quả trứng, Góc sân và khoảng trời, ....

- GV yêu cầu HS chia sẻ được với các bạn một truyện đã đọc: tên truyện, tác giả, nhân vật em thích, lí do em thích. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều câu chuyện hay. 

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên truyện, tác giả, nhân vật em thích, lí do em thích. 

- GV mời đại diện 3-4 HS đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV gọi HS nêu lại nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học


	- HS đọc
- HS chia sẻ
- Đại diện trình bày

- HS viết phiếu

- Đại diện đọc bài

- Nêu nội dung

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:                 BỮA CƠM GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 8/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

    HS nói được những từ ngữ chỉ những món ăn trong gia đình. Nghe và trả lời được một số câu hỏi về những những món ăn trong gia đình. Thực hành hỏi – đáp về những món ăn trong gia đình.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học

       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS quan sát tranh:

+ Các con hãy kể tên các món ăn trong tranh?

- GV nhận xét, tuyên dương 

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát tranh và thi nói những món ăn trong hình.

- YC HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hỗ trợ HS.

b. Nói tên các món ăn trong bữa cơm gia đình em.

- Cho HS nói với nhau theo nhóm đôi

- Mời hs trả lời

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

- Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu về từng bức tranh.

- YC HS nêu từng hoạt động các thành viên trong tranh

- YC HS lựa chọn 1 bức tranh rồi miêu tả cho bạn trả lời

- GV hỗ trợ

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS trả lời

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- Từng bạn trong các nhóm 

- HS trả lời

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS thực hiện

- HS thực hành theo cặp đôi

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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